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Tháng 10 năm 2021

Đơn vị: 14-Phòng Vật tư

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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52.398.2845.192.10085.800220.000532.400414.800622.1003.317.00057.590.384806.384256.784.00084Tổ quản lý011

14.663.0001.327.00055.000148.700107.000160.500855.80015.990.00015.990.000A2110.697.000Trưởng phòngVũ Xuân TrườngHL-075811

12.388.5001.209.50055.000125.70098.000147.000783.80013.598.00013.598.000A219.797.000Phó phòngLê Văn KhánhHL-004662

12.716.2921.284.90055.000129.000104.900157.300838.70014.001.192403.192113.598.000A2110.483.000Phó phòngHoàng Văn HònHL-020133

12.630.4921.370.70085.80055.000129.000104.900157.300838.70014.001.192403.192113.598.000A2110.483.000Phó phòngPhạm Văn TềHL-039954

143.515.74513.079.600200.200935.0001.461.200998.6001.498.2007.986.400156.595.345817.8881.200.0003941.34641.510.1157152.126.000351Tổ chuyên viên082

8.800.845733.60055.00089.50056.10084.200448.8009.534.445400.0001215.73118.918.714A215.609.000Chuyên viênNguyễn Cao ThếHL-009035

8.144.545853.80055.00082.80068.200102.300545.5008.998.34579.6318.918.714A216.818.000Chuyên viênCao Thái ThanhHL-027506

9.892.292957.40055.000100.50076.400114.600610.90010.849.692293.692110.556.000A217.636.000Chuyên viênLê Văn ChỉnhHL-027777

8.800.845733.60055.00089.50056.10084.200448.8009.534.445400.0001215.73118.918.714A215.609.000Chuyên viênNguyễn Trọng HưngHL-011238

8.587.314731.40055.00087.30056.10084.200448.8009.318.714400.00018.918.714A215.609.000Chuyên viênNguyễn Thái HọcHL-045469

8.270.145728.20055.00084.10056.10084.200448.8008.998.34579.6318.918.714A215.609.000Chuyên viênMạc Thị PhượngHL-0060310

8.270.145728.20055.00084.10056.10084.200448.8008.998.34579.6318.918.714A215.609.000Chuyên viênVũ Thu HằngHL-0124411

8.270.145728.20055.00084.10056.10084.200448.8008.998.34579.6318.918.714A215.609.000Chuyên viênChu Thị Thúy HàHL-0248312

9.845.750804.50055.000100.00061.90092.800494.80010.650.25094.25010.556.000A216.184.000Chuyên viênChu Thị Thanh DungHL-0300613

8.210.345788.00055.00083.50061.90092.800494.8008.998.34579.6318.918.714A216.184.000Chuyên viênĐào Thị NgọcHL-0277814

9.845.750804.50055.000100.00061.90092.800494.80010.650.25094.25010.556.000A216.184.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích LiênHL-0057515

8.270.145728.20055.00084.10056.10084.200448.8008.998.34579.6318.918.714A215.609.000Chuyên viênĐinh Thị Thanh TâmHL-0307516

8.270.145728.20055.00084.10056.10084.200448.8008.998.34579.6318.918.714A215.609.000Chuyên viênTrần Thúy NhungHL-0495717

8.404.106730.80055.00085.40056.30084.400449.7009.134.906216.19218.918.714A215.621.000NV thống kêĐỗ Quang VinhHL-0099918

7.413.185719.50055.00075.40056.10084.200448.8008.132.68571.9718.060.714A215.609.000NV thống kêLê Phương MaiHL-0105919

6.825.029915.800200.20055.00071.50056.10084.200448.8007.740.8291.510.11576.230.714A155.609.000NV thống kêHoàng Văn LinhHL-0159920

7.395.014665.70055.00075.30051.00076.500407.9008.060.7148.060.714A215.098.000NV thống kêNguyễn Thành CôngHL-0452921

135.138.13315.997.305104.4051.210.0001.378.2001.268.3001.901.20010.135.200151.135.43844.4384.536.000800.000210.191.00043135.564.000572Tổ kho123
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6.542.600804.40055.00066.60065.10097.600520.1007.347.0001.185.00056.162.000A266.500.000Thủ khoLữ Văn EmHL-0027522

5.507.500654.50055.00056.20051.80077.600413.9006.162.0006.162.000A265.173.000Thủ khoVũ Huy LượngHL-0056423

5.715.200683.80055.00058.30054.40081.500434.6006.399.000237.00016.162.000A265.432.000Thủ khoBùi Đức TuyênHL-0022224

5.687.000712.00055.00058.00057.10085.600456.3006.399.000237.00016.162.000A265.703.000Thủ khoĐặng Văn ViếtHL-0018725

6.680.700666.30055.00068.00051.80077.600413.9007.347.0001.185.00056.162.000A265.173.000Thủ khoLê Nguyên BằngHL-0070826

5.876.600685.40055.00059.90054.40081.500434.6006.562.000400.00016.162.000A265.432.000Thủ khoTrần Văn ChínhHL-0240727

5.687.000712.00055.00058.00057.10085.600456.3006.399.000237.00016.162.000A265.703.000Thủ khoHoàng Văn KhiếnHL-0180528

5.856.600779.40055.00059.70063.30095.000506.4006.636.000474.00026.162.000A266.329.000Thủ khoChu Anh ThắngHL-0240429

6.789.100806.90055.00069.10065.10097.600520.1007.596.000486.000948.00046.162.000A266.500.000Thủ khoBùi Hữu BẩyHL-0233030

6.789.100806.90055.00069.10065.10097.600520.1007.596.000486.000948.00046.162.000A266.500.000Thủ khoLê Hồng TâmHL-0374331

6.861.500734.50055.00069.90058.10087.100464.4007.596.000486.000948.00046.162.000A265.804.000Thủ khoBùi Văn QuyềnHL-0184632

5.480.600681.40055.00055.90054.40081.500434.6006.162.0006.162.000A265.432.000Thủ khoTrần Duy HuynhHL-0278033

5.524.538681.90055.00056.40054.40081.500434.6006.206.43844.4386.162.000A265.432.000Thủ khoTrần Thị TínhHL-0283434

6.138.100660.90055.00062.60051.80077.600413.9006.799.000400.0001237.00016.162.000A265.173.000Thủ khoNguyễn Văn AnHL-0354535

5.387.738774.26264.66255.00055.60057.10085.600456.3006.162.0006.162.000A265.703.000Thủ khoPhạm Hải BìnhHL-0354436

5.369.400792.60055.00054.80065.10097.600520.1006.162.0006.162.000A266.500.000Thủ khoĐỗ Nguyên LongHL-0280137

5.407.457754.54339.74355.00055.60057.60086.300460.3006.162.0006.162.000A265.753.000Thủ khoVũ Đình VượngHL-0292438

5.507.500654.50055.00056.20051.80077.600413.9006.162.0006.162.000A265.173.000Thủ khoNguyễn Thái XuânHL-0443139

5.452.400709.60055.00055.60057.10085.600456.3006.162.0006.162.000A265.703.000Thủ khoVũ Thành DũngHL-0365740

7.659.600713.40055.00077.90055.30083.000442.2008.373.0001.026.0001.185.00056.162.000A265.527.000Thủ khoNguyễn Văn DũngHL-0208541

7.659.600713.40055.00077.90055.30083.000442.2008.373.0001.026.0001.185.00056.162.000A265.527.000Thủ khoĐinh Xuân TrọngHL-0211242

7.558.300814.70055.00076.90065.10097.600520.1008.373.0001.026.0001.185.00056.162.000A266.500.000Thủ khoNguyễn Viết DươngHL-0394943

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2021

331.052.16234.269.005104.405286.0002.365.0003.371.8002.681.7004.021.50021.438.600365.321.167862.3264.536.0002.000.00051.747.73061.510.115710.191.00043344.474.0001.007                  Tổng cộng


